
                     UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒ SƠN
                     TRƯỜNG MẦM NON NGỌC XUYÊN

TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÂN ĐO ĐỢT III
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ST
T Lớp Sĩ

số trẻ

Số trẻ được
cân đo

CÂN NẶNG CHIỀU CAO CÂN NẶNG/CHIỀU CAO

Ghi
chú

Bình thường Cao hơn Suy dinh dưỡng
thể nhẹ cân Bình thường Cao hơn Suy dinh dưỡng

thể thấp còi
Bình

thường
Suy dinh dưỡng

thể gầy còm Thừa cân Béo phì

SL % SL % SL %
Mức vừa

(độ 1)
Mức nặng

(độ 2) SL % SL %
Mức vừa

(độ 1)
Mức nặng

(độ 2) SL %
Mức vừa

(độ 1)
Mức nặng

(độ 2) SL % SL %
SL % SL % SL % SL % SL % Sl %

1 2TA1 19 19 100.0% 19 100.00% 0 0 0 0.00% 0 0.00% 19 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 19 100% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

2 2TA2 16 16 100.0% 15 93.75% 1 6.25% 0 0.00% 0.00% 16 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00 16 100% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

3 2TA3 12 12 100.0% 10 83.33% 0 0.00% 1 8.33% 0.00% 12 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00 11 92% 0 0.00% 0 0.00% 1 8.33% 0 0.00%

4 3TA1 19 19 100.0% 19 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 18 94.74% 0 0.00% 1 5.26% 0 0.00 18 95% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.26% 0 0.00%

5 3TA2 19 19 100.0% 18 94.74% 1 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 19 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 18 95% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.26%

6 4TA1 26 26 100.0% 23 88.46% 3 11.54% 0 0.00% 0 0.00% 22 84.62% 1 3.85% 3 11.54% 0 0.00% 23 88% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.85% 2 7.69%

7 4TA2 27 27 100.0% 24 88.89% 3 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 26 96.30% 0 0.00% 1 3.70% 0 0 24 0% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 2 7.41%

8 5TA1 34 34 100.0% 31 91.18% 2 5.88% 1 2.94% 0 0.00% 34 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 32 94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.88%

9 5TA2 38 38 100.0% 36 94.74% 2 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 37 97.37% 1 2.63% 0 0.00% 0 0 36 95% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.26% 0 0.00%

Tổng cộng 210 210 100.00% 195 92.86% 12 5.71% 2 0.95% 0 0.00% 203 96.67% 2 0.95% 5 2.38% 0 0.00% 197 94% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.86% 7 3.33%

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đinh Thị Phương Thảo
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